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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Theo đề nghị đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1929/TTr-SNV ngày 13 tháng 10 năm 2011 và Báo cáo kết quả thẩm định tại văn bản số 1136/BC-STP ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Thanh


QUY ĐỊNH
GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

A. CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
I. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế;

II. Các thủ tục hành chính
1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu).
- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng thuê đất.
- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.
- Bản vẽ thiết kế (thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Quy hoạch và Xây dựng: 01 ngày.
- Phòng Quy hoạch và Xây dựng xử lý hồ sơ và dự thảo Giấy phép xây dựng: 12 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng.
- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.
- Bản vẽ thiết kế điều chỉnh;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Quy hoạch và Xây dựng: 01 ngày.
- Phòng Quy hoạch và Xây dựng xử lý hồ sơ và dự thảo Giấy phép xây dựng: 2 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

B. THAM GIA Ý KIẾN VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I. Căn cứ pháp lý
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng  quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.

II. Các thủ tục hành chính
1. Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm B

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Tập dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thiết kế cơ sở của dự án (thuyết minh và bản vẽ).
- Các giấy tờ pháp lý bao gồm:

+ Văn bản đề nghị tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của Chủ đầu tư.
+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.
+ Bản sao có công chứng Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế các bộ môn;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Quy hoạch và Xây dựng: 01 ngày.
- Phòng Quy hoạch và Xây dựng xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản tham gia góp ý: 10 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 03 ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.
2. Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm C

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Tập dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thiết kế cơ sở của dự án (thuyết minh và bản vẽ).
- Các giấy tờ pháp lý bao gồm:

+ Văn bản đề nghị tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của Chủ đầu tư.
+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.
+ Bản sao có công chứng Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế các bộ môn;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Quy hoạch và Xây dựng: 01 ngày.
- Phòng Quy hoạch và Xây dựng xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản tham gia góp ý: 06 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 02 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

C. THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP  ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

II. Các thủ tục hành chính

1. Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo tác động môi trường

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu).
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, được đóng thành quyển (theo mẫu): gồm 07 quyển.
- Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương của dự án;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 21 ngày, gồm:

+ Xem xét hồ sơ, dự thảo quyết định của Trưởng ban thành lập Hội đồng thẩm định, trình Trưởng ban xem xét, quyết định: 08 ngày.
+ Gửi hồ sơ, văn bản mời các thành viên Hội đồng thẩm định họp: 02 ngày.
+ Các thành viên hội đồng thẩm định nghiên cứu hồ sơ, viết nhận xét Báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình bày tại phiên họp chính thức của Hội đồng: 05 ngày.

+ Nghiên cứu, xử lý các ý kiến nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện, kết quả của hội đồng thẩm định hỗ trợ, ý kiến phản ánh khác để cung cấp cho phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định: 02 ngày.
+ Tổ chức phiên họp chính thức: 01 ngày.
+ Soạn thảo văn bản thông báo cho chủ dự án biết kết quả thẩm định của Hội đồng và dự thảo quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 03 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 05 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo tác động môi trường bổ sung

* Đối với các trường hợp sau, phải thực hiện lập lại báo cáo tác động môi trường:

- Thay đổi về địa điểm thực hiện dự án.
- Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 36 tháng kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo mẫu).
- Tập Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án được đóng thành quyển (theo mẫu): 07 quyển.
- Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó.
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó.
- Báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh hoặc các tài liệu tương đương của dự án;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 18 ngày, gồm:

+ Xem xét hồ sơ, dự thảo quyết định của Trưởng Ban thành lập Hội đồng thẩm định, trình Trưởng Ban xem xét, quyết định: 05 ngày.
+ Gửi hồ sơ, văn bản mời các thành viên Hội đồng thẩm định họp: 02 ngày.
+ Các thành viên hội đồng thẩm định nghiên cứu hồ sơ, viết nhận xét Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung để trình bày tại phiên họp chính thức của Hội đồng: 05 ngày.
+ Nghiên cứu, xử lý các ý kiến nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện, kết quả của hội đồng thẩm định hỗ trợ, ý kiến phản ánh khác để cung cấp cho phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định: 02 ngày.
+ Tổ chức phiên họp chính thức: 01 ngày.
+ Soạn thảo văn bản thông báo cho chủ dự án biết kết quả thẩm định của Hội đồng và dự thảo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: 03 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 03 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục kiểm tra, xác nhận các nội dung đã thực hiện trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung) và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung)

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu).
- Báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (theo mẫu): 03 bản.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (bản vẽ hoàn công và kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải).
- Các chứng chỉ, công nhận, giám định có liên quan (các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hoá; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường);
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày làm việc.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 15 ngày, gồm:

+ Xem xét, đánh giá hồ sơ: 02 ngày.
+ Tổ chức, phối hợp kiểm tra việc chủ dự án đã hoàn thành các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt: 11 ngày.
+ Dự thảo văn bản trình Trưởng Ban phê duyệt: 02 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 03 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

D. LAO ĐỘNG

I. Thủ tục cấp sổ lao động

1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31 tháng 5 năm 1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động;

- Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 22 tháng 5 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động.

2. Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
3. Hồ sơ: 01 bộ, gồm:
- Văn bản đề nghị cấp sổ lao động (theo mẫu);
- Danh sách số người đề nghị cấp sổ lao động (theo mẫu);
- Tờ khai cấp sổ lao động (theo mẫu).

4. Trình tự và thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ từ 01 đến dưới 50 sổ (10 ngày làm việc đối với hồ sơ từ 50 sổ đến dưới 100 sổ; 20 ngày làm việc đối với hồ sơ từ 100 sổ đến dưới 250 sổ; 30 ngày làm việc đối với hồ sơ từ 250 sổ trở lên).
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày;

- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 02 ngày đối với hồ sơ từ 01 đến dưới 50 sổ (07 ngày đối với hồ sơ từ 50 sổ đến dưới 100 sổ; 17 ngày đối với hồ sơ từ 100 sổ đến dưới 250 sổ; 27 ngày đối với hồ sơ từ 250 sổ trở lên);

- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

II. Thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương

1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước;

- Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;

- Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương.

2. Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp.

3. Hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm:
- Quyết định ban hành thang lương, bảng lương (bản chính);
- Hệ thống thang bảng lương (bản chính);

- Bản quy định các tiêu chuẩn chức danh và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương (bản chính).

4. Trình tự và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày;

- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 07 ngày;

- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

III. Thủ tục đăng ký (đăng ký lại) nội quy lao động

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ Luật Lao động năm 1994;

- Nghị định 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư số 19/2003/TT-LĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.

2. Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp.

3. Hồ sơ: 01 bộ, gồm:
- Công văn đề nghị đăng ký nội quy lao động (theo mẫu);

- Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu);

- Nội quy lao động; các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có): 02 bản;
- Ý kiến tham gia của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp.

4. Trình tự và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày;

- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 07 ngày;

- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

IV. Thủ tục đăng ký thoả ước lao động tập thể

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ Luật Lao động năm 1994;

- Nghị định số 196/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể;

- Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể;

- Nghị định số 133/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở và hoà giải viên lao động.

2. Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp.

3. Hồ sơ: 01 bộ, gồm:
- Quyết định thành lập Công đoàn (bản sao);

- Biên bản họp lấy ý kiến tập thể người lao động (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản thoả ước lao động tập thể (bản chính).

4. Trình tự và thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: ngay trong ngày;

- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 03 ngày;

- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

V. Thủ tục đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập nước ngoài dưới 90 ngày
1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp.

3. Hồ sơ: 01 bộ, gồm:
- Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập (theo mẫu);
- Hợp đồng nhận lao động thực tập (bản sao, dịch bằng tiếng Việt);
- Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);

- Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

4. Trình tự và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày;

- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 07 ngày;

- Trưởng  Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

E. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư năm 2005;

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

II. Các thủ tục hành chính

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 07 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư trong nước hoặc dự án đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

+ Các bản vẽ minh hoạ dự án.
+ Thuyết minh giải trình các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 12 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 07 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 07 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 07 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp xem xét, ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập chi nhánh/doanh nghiệp

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

+ Các bản vẽ minh hoạ dự án.
+ Thuyết minh giải trình các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 12 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

+ Các bản vẽ minh hoạ dự án.
+ Thuyết minh giải trình các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp.
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày làm việc.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 12 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

+ Các bản vẽ minh hoạ dự án.
+ Thuyết minh giải trình các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 12 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư trong nước hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 22 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày.

d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư trong nước hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

+ Các bản vẽ minh hoạ dự án.
+ Thuyết minh giải trình các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 22 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

11. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Dự án đầu tư.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 22 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Dự án đầu tư.
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 22 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Dự án đầu tư.
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 22 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Dự án đầu tư.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

+ Các bản vẽ minh hoạ dự án.
+ Thuyết minh giải trình các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 22 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp.
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

+ Các bản vẽ minh hoạ dự án.
+ Thuyết minh giải trình các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 22 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

16. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có trên 49% vốn điều lệ, dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Dự án đầu tư.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp.
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm:

+ Các bản vẽ minh hoạ dự án.
+ Thuyết minh giải trình các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
- Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất;
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 22 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày làm việc.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

17. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không phải thẩm tra dự án (quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam)
a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

+ Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (Phụ lục I-1).
+ Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (Phụ lục I-2).
+ Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (Phụ lục I-3).
+ Đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu: BM.QH.01.09).
- Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản có công chứng hoặc chứng thực (hoặc 01 bản sao nếu Giấy chứng nhận đầu tư do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cấp).
- Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp (nếu cần điều chỉnh).
- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án có hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh và nếu cần điều chỉnh);
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 07 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

18. Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư phải thẩm tra dự án

a) Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp;
b) Hồ sơ: 04 bộ, mỗi bộ gồm:

- Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

+ Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (theo mẫu: BM.QH.01.06).
+ Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (theo mẫu: BM.QH.01.07).
+ Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (theo mẫu: BM.QH.01.08).
+ Đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu: BM.QH.01.09).
- Giấy chứng nhận đầu tư.
- Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai.
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.
- Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp (nếu cần điều chỉnh).
- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án có hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh và nếu cần điều chỉnh);
c) Trình tự và thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp: 01 ngày.
- Phòng Đầu tư và quản lý doanh nghiệp xử lý hồ sơ: 22 ngày.
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày;
d) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

F. THỦ TỤC XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai năm 2003;

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

II. Thẩm quyền giải quyết: Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp.

III. Hồ sơ: 01 bộ, gồm:
- Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất (theo mẫu);

- Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ký hợp đồng; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện theo ủy quyền);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có công chứng).
IV. Trình tự và thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với đối tượng thuê đất là hộ gia đình, cá nhân (03 ngày làm việc đối với hợp đồng, văn bản phức tạp; 05 ngày làm việc đối với đối tượng thuê đất là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển ngay cho Phòng Quy hoạch và Xây dựng;

- Phòng Quy hoạch và Xây dựng xử lý hồ sơ và dự thảo nội dung xác nhận trình Trưởng Ban xem xét: ngay trong ngày đối với trường hợp đối tượng thuê đất là hộ gia đình, cá nhân (02 ngày đối với trường hợp hợp đồng, văn bản phức tạp; 04 ngày đối với trường hợp đối tượng thuê đất là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài);

- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: ngay trong ngày.

V. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

G. SƠ ĐỒ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN: theo 02 sơ đồ sau:
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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PHIẾU NHẬN HỒ SƠ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ông (Bà), tổ chức


- Hồ sơ:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:


- Hồ sơ gồm có: ........... bộ


- Ngày nhận hồ sơ: ... / ... /20...


- Ngày hẹn trả kết quả:  ... / ... /20...


- Nơi trả hồ sơ:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thuộc Văn phòng Sở của các cơ quan, đơn vị).


* Phiếu nhận hồ sơ được giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


		Người nộp hồ sơ

		Người nhận hồ sơ
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PHIẾU HƯỚNG DẪN BỔ SUNG HỒ SƠ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ông (Bà), tổ chức



- Địa chỉ:


- Về việc:



Ngày hướng dẫn:


Hồ sơ đã có:

Cần tiếp tục bổ sung:

		

		Người hướng dẫn



		

		





Phụ lục IV (Mẫu 1)


(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


Kính gửi:.................................................................................


1. Tên chủ đầu tư:


- Người đại diện:
Chức vụ:


- Địa chỉ liên hệ:


- Số nhà:
Đường:
Phường (xã):


- Tỉnh, thành phố:


- Số điện thoại:


2. Địa điểm xây dựng:

- Lô đất số:
Diện tích:
m2.

- Tại:
Đường:


- Phường (xã):
Quận (huyện):


- Tỉnh, thành phố:


- Nguồn gốc đất:


3. Nội dung xin phép:

- Loại công trình:
Cấp công trình:


- Diện tích xây dựng tầng 1:
m2.


- Tổng diện tích sàn:
m2.


- Chiều cao công trình:
m.


- Số tầng:


4. Đơn vị hoặc người thiết kế:

- Địa chỉ:


- Điện thoại:


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):


- Địa chỉ:
Điện thoại:


- Giấy phép hành nghề số (nếu có):
cấp ngày:


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):



7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:
tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


.......................... ngày ........ tháng......... năm ........

Người làm đơn


(ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục (Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


Kính gửi:.................................................................................


1. Tên chủ đầu tư:



- Người đại diện:
Chức vụ:


- Địa chỉ liên hệ:


- Số nhà:
Đường:
Phường (xã):


- Tỉnh, thành phố:


- Số điện thoại:


2. Địa điểm xây dựng:


- Lô đất số:
Diện tích:
m2.


- Tại:
Đường:


- Phường (xã):
Quận (huyện):



- Tỉnh, thành phố:


- Nguồn gốc đất:


3. Nội dung xin phép:


- Loại công trình:
Cấp công trình:


- Diện tích xây dựng tầng 1:
m2.


- Tổng diện tích sàn:
m2.


- Chiều cao công trình:
m.


- Số tầng:


4. Đơn vị hoặc người thiết kế:


- Địa chỉ:



- Điện thoại:



5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):



- Địa chỉ:
Điện thoại:



- Giấy phép hành nghề số (nếu có):
cấp ngày:



6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):



7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:
tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


.......................... ngày ........ tháng......... năm ........

Người làm đơn


(ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục (Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở)


		CHỦ ĐẦU TƯ


__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: ................

		

		_______________________________________



		

		

		......................., ngày....... tháng....... năm 20...





TỜ TRÌNH


Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình


_________________________________

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26  tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;


(Đơn vị đầu mối thẩm định dự án) của Chủ đầu tư trình tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 


1. Tên dự án:


2. Chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập dự án:


Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án)

4. Chủ nhiệm lập dự án:


5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:


7. Địa điểm xây dựng:


8. Diện tích sử dụng đất:


9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):


10. Loại, cấp công trình:


11. Thiết bị công nghệ (nếu có):


12. Tổng mức đầu tư của dự án:


Tổng cộng:


Trong đó:   



- Chi phí xây dựng:


- Chi phí thiết bị:


- Chi phí quản lý dự án:


- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:


- Chi phí khác:


- Chi phí dự phòng:


13. Nguồn vốn đầu tư:


14. Hình thức quản lý dự án:


15. Thời gian thực hiện dự án:


16. Các nội dung khác:


17. Kết luận:

(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ trình tham gia ý kiến về  thiết kế cơ sở)


		Nơi nhận:

- Như trên;


- Lưu: VT.

		Đơn vị đầu mối thẩm định DA của Chủ đầu tư


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)








Phụ lục (Thủ tục xác nhận hợp đồng thuê quyền sử dụng đất)


Mẫu số 62/PYC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

PHIẾU YÊU CẦU XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


Kính gửi: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận


Họ và tên người nộp phiếu:



Địa chỉ liên hệ:


Số điện thoại:


Email:


Số Fax:


Yêu cầu xác nhận về:


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./20.......

		NGƯỜI NHẬN PHIẾU


(ký và ghi rõ họ tên)

		

		NGƯỜI NỘP PHIẾU

(ký và ghi rõ họ tên)





Phụ lục: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt ĐTM

		.............(1).............


__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		_______________________________________



		Số: ................

		

		(Địa danh) ..., ngày....... tháng....... năm 20...



		Về việc thẩm định và


phê duyệt báo cáo ĐTM


 của Dự án “…(2) …”

		

		





Kính gửi: ............................…(3)…...................................

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: …(2)…:


Dự án (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án) sẽ do …(4)… phê duyệt.


- Địa điểm thực hiện Dự án:


- Địa chỉ liên hệ:


- Điện thoại: 
Fax:
E-mail:


Xin gửi đến quý …(3)… những hồ sơ sau:


- 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của Dự án;


- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hoá chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.


Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường cho Dự án.


		Nơi nhận:

- Như trên;


- Lưu …

		…(5)…

(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú: (1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định hoặc Ban Quản lý được ủy quyền (đối với dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất); (4) Cơ quan phê duyệt dự án; (5) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA

CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


		… (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án) …


… (tên cơ quan chủ dự án) …


_________________________

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

CỦA DỰ ÁN “…”


CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*)

(thủ trưởng cơ quan ký,

ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (*)

(nếu có)
(thủ trưởng cơ quan ký,

ghi họ tên, đóng dấu)

(Địa danh), tháng … năm 20 …








Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.


Phụ lục: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt ĐTM bổ sung


		.............(1).............


__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		_______________________________________



		Số: ................

		

		(Địa danh) ..., ngày....... tháng....... năm 20...



		Về việc đề nghị thẩm định


và phê duyệt báo cáo đánh giá


tác động môi trường bổ sung


của Dự án “…(2) …”

		

		





Kính gửi: ............................…(3)…...................................


Chúng tôi là: …(1)…, Chủ Dự án: …(2)…:


- Địa điểm thực hiện Dự án:


- Địa chỉ liên hệ:


- Điện thoại: 
Fax:
E-mail:


Xin gửi đến quý …(3)… những hồ sơ sau:


- 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của Dự án;


- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.


- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của Quyết định số …/… ngày … tháng … năm … của …(4)… về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “…(5)…”


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị …(3)… thẩm định và cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường bổ sung cho Dự án.


		Nơi nhận:

- Như trên;


- ...


- Lưu …

		…(6)…

(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:



 (1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(2) Tên đầy đủ của dự án;


(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung;


(4) Cơ quan đã ra quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;


(5) Tên dự án đã được cấp quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;


(6) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA


CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG

		… (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án) …


… (tên cơ quan chủ dự án) …


_______________________

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG

CỦA DỰ ÁN “…”


CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*)

(thủ trưởng cơ quan ký,


ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (*)


(nếu có)
(thủ trưởng cơ quan ký,


ghi họ tên, đóng dấu)

(Địa danh), tháng … năm 20 …








Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.


Phụ lục: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung


của báo cáo ĐTM (ĐTM bổ sung) và yêu cầu của quyết định phê duyệt


		.............(1).............


__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		_______________________________________



		Số: ................

		

		(Địa danh) ..., ngày....... tháng....... năm 20...



		Về việc đề nghị xác nhận việc


đã thực hiện các nội dung của


báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.

		

		





Kính gửi: ............................…(3)…...................................


Chúng tôi là: …(1)…, Chủ Dự án: …(2)…:


- Địa điểm thực hiện Dự án:


- Địa chỉ liên hệ:


- Điện thoại: 
Fax:
E-mail:


Xin gửi đến quý …(3)… những hồ sơ sau:


- 03 (ba) bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi Dự án đi vào vận hành chính thức (trường hợp dự án nằm trên diện tích đất từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm)

- 01 (một) hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường;


- 01 (một) bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu được đưa ra trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị quý …(3)… kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án.


		Nơi nhận:

- Như trên;


- Lưu …

		…(4)…

(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú: (1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(2) Tên đầy đủ của dự án; 


(3) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 


(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


Phụ lục: Mẫu báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo

và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM (ĐTM bổ sung)

trước khi dự án đi vào vận hành chính thức)


		.............(1).............


__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		_______________________________________



		Số: ................

		

		(Địa danh) ..., ngày....... tháng....... năm 20...





Kính gửi: …(3)…


BÁO CÁO


Về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu


của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường


trước khi dự án đi vào vận hành chính thức của Dự án “…(2)…”


__________________________________

1. Địa điểm thực hiện Dự án:


2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án:


- Địa chỉ liên hệ:


- Điện thoại: 
Fax:
E-mail:


3. Tên cơ quan được thuê đo đạc, phân tích về môi trường: (nếu có)

- Địa chỉ liên hệ:


- Điện thoại: 
Fax:
E-mail:


4. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu:

5. Thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng:

6. Kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý về môi trường: chỉ vận hành thử nghiệm tất cả các công trình xử lý môi trường với quy mô, công suất như đã cam kết hoàn thành trước khi dự án đi vào vận hành chính thức trong Chương trình quản lý môi trường của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt:


6.1. Công trình xử lý chất thải khí (trình bày theo mẫu bảng dưới đây):


6.2. Công trình xử lý chất thải lỏng (trình bày theo mẫu bảng dưới đây):


		Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích (**)
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn đối chiếu

		Lưu lượng thải

(đơn vị tính)

		Hàm lượng thải đối với những thông số

ô nhiễm đặc trưng (*) cho Dự án



		

		

		Thông số A
(đơn vị tính)

		Thông số B
(đơn vị tính)

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		Lần 1

		

		

		

		



		Lần 2

		

		

		

		



		Lần 3

		

		

		

		



		TCVN/QCVN …

		

		

		

		





Ghi chú: (*) Thông số ô nhiễm đặc trưng cho dự án là những thông số ô nhiễm do dự án trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra; (**) Số lần đo đạc, lấy mẫu tối thiểu là 3 (ba) lần vào những khoảng thời gian khác nhau trong điều kiện hoạt động bình thường để bảo đảm xem xét, đánh giá về tính đại diện và ổn định của chất thải.

6.4. Công trình xử lý chất thải rắn: (trình bày dựa theo các quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại)

6.4. Các công trình xử lý môi trường khác (nếu có):


7. Kết quả thực hiện các nội dung khác về bảo vệ môi trường: (kết quả được trình bày dựa theo những nội dung về bảo vệ môi trường đã cam kết trong báo cáo và các yêu cầu kèm theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường)

8. Cam kết: Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Nơi nhận:

- Như trên;


- ...


- Lưu …

		…(4)…

(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





 Ghi chú:(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 


(2) Tên đầy đủ của dự án; 


(3) Tên cơ quan cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 


(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


Phụ lục (Thủ tục cấp sổ lao động)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

(Địa danh) ..., ngày....... tháng....... năm 20...

Tên đơn vị:


Số:


Về việc đề nghị cấp sổ lao động. 


Kính gửi:................................................................................


Thực hiện Bộ Luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm; Thông tư số 18/1994/TT-BLDTBXH ngày 31 tháng 5 năm 1994 hướng dẫn việc cấp quản lý và sử dụng sổ lao động; Thông tư số 10/1996/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 5 năm 1996 hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 cấp sổ lao động cho người lao động việt Nam làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế.


Công ty ..................................................... đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp cấp sổ lao động kèm theo hồ sơ gồm: 


1. Danh sách đăng ký cấp sổ lao động.


2. Sổ lao động+tờ khai cấp sổ lao động (riêng cho từng lao động; sổ lao động và tờ khai phải được dán ảnh, kê khai đầy đủ theo đúng quy định).


		Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu

		GIÁM ĐỐC





Phụ lục: Thủ tục cấp sổ lao động

Mẫu 3: Tờ khai Sổ lao động


		Số A: .................

		

		



		

		

		



		ảnh (photograph) 4x6

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Independence  - Freedom- Happiness


____________________________________________________

TỜ KHAI SỔ LAO ĐỘNG


APPLICATION FORM FOR LABOUR BOOK





- Họ và tên:
Nam, nữ:


Full name:
Sex:


- Sinh ngày:


Birthdate:


- Nguyên quán:


Birth place:


- Dân tộc:
Tôn giáo:


Nationality:
Religion:


- Nơi thường trú:


Permanent address:


- Trình độ học vấn:


Education:


- Trình độ chuyên môn kỹ thuật:


Technical/skill level:


I. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC - WORKING BACKGROUND


		Thời gian Duration

		Tên

đơn vị


Name of enterprise

		Địa điểm

đơn vị


đóng


Location

of

enterprise

		Loại

 hợp đồng

lao động


Type of 

labour 

contract

		Mứclương

tiền công


Wage/rate

		Công  việc

 làm


Work


occupation

		Lý do thay đổi, 

tạm hoãn hoặc

chấm dứt HĐLĐ


Reason (S)  for

shifting from

 work place, 

suspending

 labuor contract

		Văn bản xác nhận


(số, ngày , tháng, năm,

họ tên người ký)


Verification of employer (Reference number, date, month, year, name, signatura and seal)



		Từ  ngày

 tháng năm


From (day/ month/ year)

		Đến

 ngày

 tháng

 năm


To (day/ month/ year)

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO - TRAINING BACKGROUND


		Thời gian Duration

		Hình thức


Form of

training

		Nghành

nghề


Training

coverage

		Trình độ


Qualification

		Chứng chỉ , văn bằng xác nhận


(số ngày , tháng, năm, họ và tên người ký)

Certificate, diplomas

Reference number,


date, month, year, name of the signer



		Từ ngày

tháng năm


From (day/

month/ year)

		Đến ngày

tháng năm


To (day/


month/ year)

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP


LABOUR ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES


		Ngày tháng năm


Day/month

/year

		Nơi xảy ra tai nạn,

 bệnh nghề nghiệp


Place where


accidents,

deseases occur

		Mức độ suy giảm

khả năng lao động


Level of working


disability

		Hạng thương tật


bệnh nghề nghiệp


Category of injury, 

occupational disease

		Văn bản xác nhận

(số, ngày, tháng, năm


họ và tên người ký)


Certified document (s)  reference number date, month, year,

name of the signer



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





III. CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG


ALREADY ENJOYED BENEFITS/ALLOWANCES


		Loại chế độ


Description

		Thời gian


Duration

		Mức


Level

		Đơn vị thanh toán

Paid by



		1. Trợ cấp thôi việc:


Severamce allowance:


		

		

		



		2. Trợ cấp mất việc:


Allowance for loss of work:


		

		

		



		3. Các loại phụ cấp (nếu có):


Allowance/benefit (if any)


		

		

		



		4. Bảo hiểm xã hội:


Social insurance


		

		

		



		5. Bảo hiểm y tế:


Medical insurance:


		

		

		



		6. Các loại trợ cấp khác:


Other allowance:


		

		

		





Tôi xin cam đoan nội dung khai trên đúng sự thật, nếu khai không đúng tôi xin chịu trách nhiệm. 


I certify that all my statements are true and I will bear full responsibility of any false declaration.

		Xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý

		

		…........….., ngày…tháng....…năm…



		Certified by supervising institution

		

		….….....…, day…...month..…year…



		

		

		Người khai ký tên


Signature of applicant





Hướng dẫn ghi “TỜ KHAI SỔ LAO ĐỘNG”


Nguyên tắc chung:



- Người lao động tự kê khai trên cơ sở hồ sơ đã có, ghi trung thực không được tự ý thêm các nội dung khác. Các nội dung phải ghi đầy đủ, rõ ràng, không được để trống hoặc bỏ sót, không được tẩy xoá.



- Mỗi người lao động được phát 2 bản, có dán ảnh; sau khi kê khai đơn vị giữ 1 bản, người lao động giữ 01 bản.



- Trong quá trình làm việc nếu có sự thay đổi về: nâng lương, nâng bậc, đi học, người lao động tự bổ sung vào tờ khai do mình lưu giữ để làm cơ sở đối chiếu sau này.


Cách ghi cụ thể:



1. Ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh.



2. Trình độ học vấn ghi rõ đã tốt nghiệp PTTH hay PTCS hoặc đi học đến lớp mấy.



3. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: ghi rõ chuyên ngành bậc đại học, trung học, cao đẳng, công nhân kỹ thuật.



4. Quá trình làm việc:



4.1. Ghi thời gian có hiệu lực bắt đầu làm việc cũng như chấm dứt HĐLĐ, hoặc ngày được nâng bậc, ngày được đi học, ...


4.2. Ghi tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị và bộ hoặc sở chủ quản thuộc tỉnh, thành phố.



4.3. Cột 5: ghi theo loại HĐLĐ đã ghi trong bản HĐLĐ hoặc nếu trước đó là CNVC thì ghi là CNVC.



4.4. Cột 6: ghi theo mức lương chính hoặc tiền công được hưởng trong bản HĐLĐ.



4.5. Cột 7: ghi theo công việc đã ghi trong bản HĐLĐ, ghi rõ bậc thợ đang làm.



4.6. Cột 8: ghi lý do tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự, đi học hoặc chấm dứt HĐLĐ do hoàn cảnh gia đình hoặc sức khỏe.



4.7. Cột 9: ghi số, ngày, tháng, năm ra văn bản quyết định.



5. Quá trình đào tạo:



5.1. Cột 1+2: ghi thời gian bắt đầu và kết thúc khoá học, hình thức đào tạo.



5.2. Cột 3+4+5: đào tạo dài hạn, chuyên tu; ngành nghề: cơ khí, dệt, ...


6. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: ghi rõ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp xảy ra thời gian nào, ở đâu, mức độ suy giảm khả năng lao động và được xếp vào hạng mấy để được hưởng chế độ.



7. Các chế độ được hưởng: ghi toàn bộ các chế độ  và quyền lợi của người lao động được hưởng sau quá trình làm việc, kể cả các chế độ bảo hiểm về thai sản khi người lao động nữ sinh con, ốm đau; chế độ bảo hiểm y tế; chế độ trợ cấp thất nghiệp (nếu có).



8. Số và ký hiệu của tờ khai trùng khớp với sổ lao động.


Hướng dẫn ghi “SỔ LAO ĐỘNG”


Phần “Quá trình làm việc”:



- Ghi quá trình làm việc của người lao động bao gồm: thời gian làm việc theo “biên chế”; thời gian làm việc theo hợp đồng có thời hạn 1 năm trở lên (trước 01-01-1995); Thời gian làm việc theo hợp đồng lao động với thời hạn 3 tháng trở lên (từ 01-01-1995 trở đi); thời gian phục vụ lực lượng vũ trang nhân dân; thời gian đi học do đơn vị cử.



-Việc ghi tiền lương vào sổ lao động để làm cơ sở cho việc tính các chế độ  cho người lao động như: trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, thất nghiệp; đồng thời là cơ sở để đánh giá sự trưởng thành của người lao động trong quá trình làm việc. Do vậy, việc ghi tiền lương vào sổ lao động phải ghi đúng các mức lương cơ bản và phụ cấp lương (nếu có) mà người lao động đã được hưởng trong quá trình làm việc.


Phụ lục: Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH

ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

____________________________________________

		Tên đơn vị

_____________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		_______________________________________



		Số: ................

		

		(Địa danh) ..., ngày....... tháng....... năm 20...



		Về việc đăng ký Nội quy lao động

		

		





Kính gửi: ……………………………………………


Thực hiện Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 41/CP của Chính phủ, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 09 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


.......................................... (ghi tên đơn vị) đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký Nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:


1. Quyết định ban hành Nội quy lao động.


2. Bản Nội quy lao động.


3. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).


		Nơi nhận:

- Như trên;


- BCH Công đoàn cơ sở (để theo dõi);

- Lưu

		Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





Phụ lục: Thủ tục đăng ký kế hoạch đưa người lao động

đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày

		Tên doanh nghiệp

__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		_______________________________________



		Số: ................

		

		(Địa danh) ..., ngày....... tháng....... năm 20...





ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận


- Tên doanh nghiệp:




- Tên giao dịch:


- Địa chỉ trụ sở chính:


- Điện thoại:
Fax:
E-mail:


- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:


2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập làm việc tại



đã ký ngày ... tháng ... năm ... với đối tác:

- Địa chỉ của tổ chức tiếp nhận lao động thực tập:


- Điện thoại:
Fax: 


- Người đại diện:


- Chức vụ:


3. Những nội dung chính trong Hợp đồng nhận lao động thực tập: 


- Số lượng:
trong đó nữ:


- Ngành nghề:
trong đó: số có nghề:
số không nghề:


- Nơi thực tập (tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá, ...):

- Địa chỉ nơi thực tập:


- Thời hạn hợp đồng:


- Thời gian thực tập (giờ/ngày)
; số ngày thực tập trong tuần:


- Mức lương cơ bản:


- Các phụ cấp khác (nếu có):


- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ:


- Điều kiện ăn, ở:


- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến thực tập:


- Bảo hộ lao động tại nơi thực tập:


- Các chi phí do đối tác đài thọ:


- Vé máy bay:


4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi (nếu có):


- Vé máy bay:


- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết:


- Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam):


- Vé máy bay lượt đi:


- Visa:


- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản):


5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài (thuế hoặc các loại phí theo quy định của nước đến thực tập, ...):...............................


6. Dự kiến thời gian xuất cảnh:



Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.


		

		TỔNG GIÁM ĐỐC


hoặc GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



		

		





BM.QH.01.03


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:




		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





8. Nhà đầu tư cam kết:


a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

.........................., ngày ... tháng ... năm.... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





BM.QH.01.03

Phụ lục: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục I-1


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:




		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:



		

		8. Nhà đầu tư cam kết:


a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.





.........................., ngày ... tháng ... năm.... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





BM.QH.01.05


Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


(đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		

		I. Nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		

		II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:




		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:



		

		III. Nhà đầu tư cam kết:


a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.





.........................., ngày ... tháng ... năm.... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





BM.QH.01.04

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		

		I. Nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		

		II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:




		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:



		

		III. Nhà đầu tư cam kết:


a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.





.........................., ngày ... tháng ... năm.... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





BM.QH.01.06


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)

		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau (ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây):



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:




		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:



		

		8. Nhà đầu tư cam kết:


a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.





.........................., ngày ... tháng ... năm.... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





BM.QH.01.07


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


(đối với trường hợp thành lập chi nhánh)


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau (ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây):



		

		I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của chi nhánh:



		[03]

		1. Tên chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		

		II. Điều chính nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:




		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:



		

		III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.





.........................., ngày ... tháng ... năm.... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





BM.QH.01.08


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


(đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp)

		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau (ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây):



		

		I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		

		II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:




		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:



		

		III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.





.........................., ngày ... tháng ... năm.... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





BM.QH.01.09


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


hoặc ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:


(ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh


 nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì


không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


/hoặc người đứng đầu chi nhánh:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		

		8. Nhà đầu tư cam kết:


a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.





.........................., ngày ... tháng ... năm.... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





		UBND TỈNH NINH THUẬN


CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		__________________

		_______________________________________





SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ


LĨNH VỰC ……………………………………………………


		STT

		Số


PNHS

		Tổ chức, cá nhân


nộp hồ sơ

		Tên loại


hồ sơ

		Ngày nhận


hồ sơ

		Ngày hẹn


trả kết quả

		Ngày có kết quả


giải quyết hồ sơ

		Ngày tổ chức


cá nhân


nhận kết quả

		Ghi chú

		Tổ chức,


cá nhân


ký tên
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